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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

“Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên trong nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.

[...] Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái, gan dạ, không nề nguy hiểm. Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lên xem và thấy có hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi gươm.

[...] Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía. Uy thế của nghĩa quân vang khắp nơi.

[...] Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua  cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhỏ đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!”.

[...] Từ đó, hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.”

 (Trích “Kho tàng truyện dân gian Việt Nam”, Nguyễn Đổng Chi)

Câu 1.Truyện Sự tích Hồ Gươm thuộc thể loại nào?

A. Truyện cổ tích

B. Truyện đồng thoại

C. Truyền thuyết

D. Thần thoại

Câu 2. Trong đoạn truyện, Lê Lợi và nghĩa quân đã đánh giặc nào?

A. Giặc Nam Hán

B. Giặc Tống

C. Giặc Mông -Nguyên

D. Giặc Minh

Câu 3.Trong câu: Lê Lợi cầm lên xem và thấy có hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi gươm.từ Thuận Thiên có nghĩa là gì?

A. Nghe theo ý dân

B. Thuận theo ý trời

C. Mọi việc thuận lợi

D. Được dân ủng hộ

Câu 4. Câu “Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy.” sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào?
A. So sánh

B. Nhân hóa

C. Điệp ngữ

D. Ẩn dụ

Câu 5. Vì sao đức Long Quân lại cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê lợi mượn gươm báu?

A. Vì Lê Lợi đã nhiều lần cầu khấn đức Long Quân cho mượn gươm.

B. Vì đức Long Quân muốn thử tài và đức của Lê lợi.

C. Vì thế lực của nghĩa quân còn non yếu.

D. Vì đức Long Quân muốn thử tác dụng của báu vật.

Câu 6. Chi tiết Lê Lợi được trao gươm báu trong truyện Sự tích Hồ Gươm thể hiện điều gì?

A. Lê Lợi là người“nhà Trời”được cử xuống giúp dân ta đánh giặc.
B. Tính chất chính nghĩa, hợp lòng dân, ý trời của cuộc khởi nghĩa
C. Niềm tin vững chắc của nhân dân ta đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
D. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được sự giúp đỡ, phù trợ của thánh thần.
Câu 7. Sau khi nhận được báu vật của đức Long Quân, uy thế của nghĩa quân như thế nào?
A. Mạnh lên gấp bội và đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi.
B. Ngày một tăng, đánh thắng nhiều trận, làm cho quân xâm lược hoang mang.
C. Không có nhiều thay đổi do không có người biết sử dụng.
D. Không đánh thắng được quân giặc.

Câu 8. Nội dung chính của truyện Sự tích Hồ Gươm là gì?

A. Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính nhân dân của cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo.

B. Lên án hành động xâm lược của quân giặc

C. Thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

D. Giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm.

Câu 9. Chi tiết Lê Lợi trả gươm cho Rùa Vàng có ý nghĩa như thế nào?

Câu 10. Em hãy chỉ ra điểm giống nhau giữa truyện Sự tích Hồ Gươm và truyện Thánh Gióng?
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)

Em hãy viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích đã học?

-------------------------------------------Hết------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- HS nêu được ý nghĩa của chi tiết Lê Lợi trả gươm cho Rùa Vàng:

+ Thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

+ Giải thích tên gọi Hồ Gươm(hoặc Hồ Hoàn Kiếm)
	1,0

	
	10
	- HS nêu được điểm giống nhau của 2 truyện: Thể hiện tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Đóng vai nhân vật kể về một truyện cổ tích đã học.
	0,25

	
	
	c. Đóng vai kể lại một truyện cổ tích đã học

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được nhân vật sẽ đóng vai.

- Các sự kiện chính trong truyện: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Cảm nhận của nhân vật khi đóng vai.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5
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